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BẢNG BÁO GIÁ 
Chúng tôi gồm có 

 

        (BÊN A) 

   

  (BÊN B) 

TT-DV-KĨ THUẬT CƠ       

ĐIỆN LẠNH 

PHÚ AN GIA 

 

        ĐỊA CHỈ 

  

       ĐỊA CHỈ 

10/9A Đông Chiêu 

P. Tân Đông Hiệp 

           Dĩ An 

           MST             MST  

    KHÁCH HÀNG  NGƯỜI THỰC HIỆN  

           EMAIL              EMAIL  

 

Sau quá trình khảo sát tình hình thực tế, chúng tôi đưa ra báo giá với nội dung như sau: 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ 

BẢO TRÌ VỆ SINH MÁY LẠNH 

1 Vệ sinh máy lạnh treo tường 1HP – 1.5HP Bộ 90.000 Bảo hành sự cố 

chảy nước và mất 
gas sau khi nạp lên 

đến 1 tháng 

2 Vệ sinh máy lạnh treo tường 2HP – 2.5HP Bộ 120.000 

3 Vệ sinh máy lạnh âm trần, áp trần, tủ đứng Bộ 250.000 

  

 NẠP LẠI GAS 100% ( CHO MÁY BỊ XÌ HẾT GAS 
 

1 Nạp thêm ga máy lạnh treo tường Gas R22 

(1HP – 1.5HP) 

Bộ 100.000-

150.000 
 

 

 

Bảo hành 6 tháng 

2 Nạp them Gas máy lạnh treo tường Gas 

410(1HP-1.5HP) 

Bộ 150.000 – 

220.000 

3 Nạp thêm Gas máy lạnh treo tường Gas R22 

(2HP-2.5HP) 

Bộ 150.000 – 

220.000 

4 Nạp thêm Gas máy lạnh treo tường Gas R410 

(2HP-2.5HP 

Bộ 220.000 – 

300.000 

5 Nạp thêm Gas máy lạnh âm trần, áp trần Bộ  

6 Máy lạnh tủ đứng Bộ  

               THÁO LẮP DI DỜI – LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ỐNG ĐỒNG 

1 Công tháo máy lạnh treo tường 1HP – 1.5 HP Bộ 150.000  

2 Công lắp máy lạnh treo tường 1HP – 1.5 HP Bộ 250.000  

3 Công tháo máy lạnh treo tường 2HP – 2.5HP Bộ 180.000  

4 Công lắp máy lạnh treo tường 2HP – 2.5 HP Bộ 300.000  



5 Ống đồng thái lan 7 dem   (6-10) + gen si 

cách nhiệt 

Mét 110.000  

6 Ống đồng thái lan 7 dem  (6-12) + gen si 

cách nhiệt 

Mét 130.000  

VẬT TƯ PHỤ 

1 Dây điện CAĐIVI 1.5 Mét 8.000  

2 Dây điện CAĐIVI 2.5 Mét 10.000  

3 CB 20 30A + Đế Bộ 60.000  

4 Nẹp điện 2cm Mét 10.000  

5 Ống nước xả mềm dạng ruột gà Mét 8.000  

6 Ống nước xả nhựa PVC – Bình minh Mét 15.000  

7  Eke treo dàn nóng 1HP 1.5HP Cặp 80.000  

8 Eke treo dàn nóng 2HP 2.5HP Cặp 100.000  

9 Thay tụ đề Block 1HP -1.5HP Cái 350.000  

Bảo hành 6 tháng 
10 Thay tụ đề Block 2HP -2.5HP Cái 450.000 

11 Dầu dò dàn lạnh Cái  195.000  

12 Thay mắt nhận tí hiệu do remode Cái 350.000  

13 Thay contactor dàn nóng 1HP 2.5HP Cái 350.000  

Bảo hành 6 tháng 
14 Thay cánh quạt dàn nóng Cái 300.000 

15 Sủa Board mạch máy lạnh treo tường thường Cái 500.000  

Bảo hành 6 tháng 
16 Sủa Board mạch máy lạnh treo tường Inverter Cái 650.000 

17 Motor quạt dàn nóng điều hòa (Loại thường) Cái 500.000  

Bảo hành 6 tháng 
18 Motor quạt dàn lạnh điều hòa (Loại thường) Cái 650.000 

19 Motor quạt dàn nóng điều hòa (Loại Inverter) Cái Đặt hàng Bảo hành 12 tháng 

20 Motor quạt dàn lạnh điều hòa (Loại Inverter) Cái Đặt hàng 

21 Thay máy nén mới 100% 1HP Bảo hành 12 Tháng Cái 2.100.000  

 

 

 

Đã bao gồm công 

và Gas lạnh 

22 Thay máy nén mới 100% 1.5HP Bảo hành 12 

Tháng 
Cái 2.600.000 

23 Thay máy nén mới 100% 2HP Bảo hành 12 Tháng Cái 3.000.000 

24 Thay máy nén còn 95%  1HP Bảo hành 6 Tháng Cái 1.700.000 

25 Thay máy nén còn 95%  1.5 HP Bảo hành 6 Tháng Cái 2.200.000 

26 Thay máy nén còn 95%  2 HP Bảo hành 6 Tháng   

 Gía trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 

 Gía có thể thay đổi theo vị trí thi công vượt quá an toàn lao động 3m, đơn giá chưa bao gồm 

phí vận chuyển (Di dời) 

                     ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B 


